
CÁC DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

§1. BỐN PHÉP TÍNH CƠ BẢN, LŨY THỪA VÀ KHAI CĂN

Những điểm cần lưu ý

[image: image791.png]


Trong việc giải các bài toán vật lí, sau khi vận dụng các kiến thức cơ bản về vật lí, muốn tính ra đén kết quả cuối cùng ta thường dùng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa và khai căn. Khi thực hiện thành thạo các phép tính cơ bản này sẽ giúp ta tìm được kết quả của bài toán một cách nhanh chóng và chính xác.
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Trong việc thực hiện các phép tính cơ bản nói trên cần phân biệt phép “trừ”         và “dấu trừ”                       và 10          , đôi khi chúng cho kết quả như nhau, nhưng nói chung là khác nhau. Muốn tính chính xác, chúng ta không nên ghi các kết quả trung gian ra giấy rồi nhập lại vào máy mà nên nhớ các kết quả đó vào ô nhớ độc lập (                                ) hoặc ô nhớ mặc định                 ,rồi ghi kết quả cuối cùng.

CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

Bài 1: Một người bơi dọc theo chiều dài 50m của một bể bơi hết 20,18s rồi quay lại về chỗ xuất phát trong 21,34s. Hãy xác định tốc độ trung bình của người đó trong các trường hợp sau:

a) Trong khoảng thơi gian bơi đi.

b) Trong khoảng thời gian bơi về.

c) Trong suốt cả thời gian bơi đi và bơi về.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Theo định nghĩa về tốc độ trung bình

[image: image1.png]Vg =
t




a) Trong khoảng thời gian bơi đi:

[image: image2.png]vpg = 2,4777 m/s




	[image: image798.png]
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50           20.18          

Kết quả: 2.477700694

	b)  Trong khoảng thời gian bơi về:

[image: image3.png]vrg & 2,3430 m/s
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50           21.34          

Kết quả: 2.343017807



	c) Trong suốt cả thời gian bơi đi và bơi về:
[image: image4.png]vpg & 2,4085 m/s
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100                  20.18           21.34 

Kết quả: 2.408477842




Bài 2: Lúc 7h một ôtô chạy từ Hải Phòng về Hà Nội với tốc độ không đổi 45km/h. Cùng lúc đó, một ô tô chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng với tốc độ không đổi 65km/h. Biết khoảng cách Hà Nội – Hải Phòng là 105km.

a) Hãy lập phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một trục tọa độ, lấy gốc tọa độ tại Hà Nội, chiều dương hướng từ Hà Nội tới Hải Phòng, gốc thời gian là lúc 7h.

b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	a) Lập phương trình chuyển động của mỗi xe:

· Xe từ Hải Phòng về Hà Nội có hướng chuyển động ngược với trục tọa độ, vị trí ban đầu tại Hải Phòng nên phương trình chuyển động là:

[image: image6.png]x, = 105 — 45¢ (km)



.

· [image: image8.png]Xe tir



 Hà Nội đi Hải Phòng có hướng chuyển động cùng chiều trục tọa độ, vị trí ban đầu tại Hà Nội nên phương trình chuyển động là:

[image: image10.png]65t (km)
Xy =



.

b) Khi hai xe gặp nhau thì chúng phải có cùng tọa độ, tức là [image: image12.png]



↔ 105 – 45t = 65t ↔ 110t = 105

↔ t[image: image14.png]


 0,9545h.

Thời điểm hai xe gặp nhau là 7,9545 h.

Hai xe gặp nhau tại vị trí cách Hà Nội [image: image16.png]X, & 62,04545 (lom).
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105          110          

Kết quả: 0.954545454
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Kết quả: 62.04545455


Bài 3: Trên nửa đoạn đường đầu, một xe ô tô chuyển động thẳng với tốc độ trung bình [image: image18.png]v, = 40km /h



, trên nửa đoạn đường còn lại xe chuyển động thẳng với tốc độ trung bình là [image: image20.png]v, = 50km/h



. Hãy tính tốc độ trung bình của xe trên toàn bộ quãng đường.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Tốc độ trung bình được tính theo công thức [image: image22.png]|ty



, suy ra tốc độ trung bình trên nửa quãng đường đầu là [image: image24.png]


, trên nửa quãng đường còn lại [image: image26.png]


.

Tốc độ trung bình của xe trên toàn bộ quãng đường là [image: image28.png]


 [image: image29.png]


 44,4444
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Kết quả: 44.44444444


Bài 4: Khi tác dụng lực F = 12N theo phương ngang vào một xe lăn thì xe lăn chuyển động thẳng đều trên mặt đất nằm ngang. Nếu chất lên xe lăn một kiện hàng khối lượng 10kg và mốn xe lăn chuyển động thẳng đều thì cần tác dụng lên xe lăn một lực Fˊ= 20N theo phương ngang. Hãy tính khối lượng của xe lăn và hệ số ma sát giữa xe lăn và mặt đất. Lấy g = 9,8 m/[image: image31.png]


.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng định luật 2 Niu-tơn:  [image: image33.png]


 và [image: image35.png]F.. = pmg.



 Khi vật chuyển động thẳng đều thì [image: image37.png]


. Nên [image: image39.png]umg = F (1)



 và [image: image41.png]ulm +10)g = F



 (2)

Trừ từng vế của (2) với (1) ta được

[image: image42.png]F
~ 0,0816




Thay vào (1) ta được

[image: image43.png]F
=—=15 (kg).
m Hg
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[image: image824.png]
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Kết quả: 0.8163265306
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12                                              9.8

Kết quả: 15


Bài 5: Trái Đất và Mặt Trăng có khối lượng lần lượt là [image: image45.png]6.10%kg



 và [image: image47.png]7,4.10%2kg.



 Khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trăng là [image: image49.png]384.103km



. Tính lực hút giữa chúng. Biết rằng hằng số hấp dẫn là [image: image51.png]G = 6,67.10"11Nm? /k g2.




	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn, ta có lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng là:

[image: image52.png]My My
2

F=6G ~ 2,008410%° (V)

P




	[image: image833.png]
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[image: image838.png]
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[image: image841.png]


[image: image842.png]


           

Kết quả: [image: image54.png]2.008382161 x 1020






Bài 6: Hãy tính gia tốc rơi tự do tại độ cao [image: image56.png]h = 3200km



. Biết gia tốc rơi tự do tại mặt đất là [image: image58.png]go = 9,8m/s?



, bán kính Trái Đất là [image: image60.png]R = 6400km.




	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Gia tốc trọng trường tại độ cao h được tính theo công thức:

[image: image62.png]g = 9o monyz
o 2 4,
IS
13556 (m/.
52
)



.
	[image: image843.png]
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[image: image845.png]
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3200  

Kết quả: 4.35555556


Bài 7: Một lò xo nhẹ, độ cứng [image: image64.png]k = 100N /m



, chiều dài tự nhiên [image: image66.png]ly

20cm,



 đầu trên cố định, đầu dưới có treo một vật khối lượng [image: image68.png]m = 200g.



 Hãy tính chiều dài của lò xo khi vật m cân bằng. Lấy [image: image70.png]g = 9,8m/s?



.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Khi vật m cân bằng, lực đàn hồi của lò xo cân bằng với trọng lực của vật: [image: image72.png]Fap, = P




hay là [image: image74.png]k.Al =mg



suy ra [image: image76.png]


, chiều dài của lò xo là

[image: image78.png]I, + Al = 0,2196 (m)



.
	[image: image851.png]


[image: image852.png]


[image: image853.png]


[image: image854.png]



0.2           9.8           100           0.2

Kết quả: 0.2196


Bài 8: Một khúc gỗ có khối lượng m = 250g đặt trên sàn nằm ngang. Người ta truyền cho nó tốc độ ban đầu [image: image80.png]5m/s
Vo =



 theo phương ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và mặt phẳng ngang là [image: image82.png]u=0,25.



 Lấy [image: image84.png]g = 9,8m/s?



. Hãy tính:
a) Thời gian và quãng đường khúc gỗ đi được cho tới khi dừng lại.

b) Công của lực ma sát thực hiện trong toàn bộ quãng đường khúc gỗ đi được.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	a) Khúc gỗ chịu tác dụng của trọng lực mg, lực đỡ N của mặt sàn và lực ma sát [image: image86.png]


 của sàn. Với [image: image88.png]F... = uN = umg.



 Khúc gỗ chuyển động chậm dần đều với gia tốc [image: image90.png]


.
Thời gian khúc gỗ chuyển động là

[image: image91.png]f=2 - _ "0 20408 (m/s?)
@ wmg ug





Quãng đường mà khúc gỗ đi được là

[image: image92.png]2

§ v
= 3E = g™ 51020 (m)

2ug





	[image: image855.png]


[image: image856.png]
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5            0.25           9.8

Kết quả: 2.040816327

[image: image858.png]


[image: image859.png]


[image: image860.png]


[image: image861.png]


[image: image862.png]
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Kết quả: 5.102040816

	b) Công của lực ma sát là

[image: image93.png]1
A= Fpy.S = Smv® = 3,125 ().





	[image: image863.png]


[image: image864.png]


[image: image865.png]


[image: image866.png]



0.5            0.25           5

Kết quả: 3.125


Bài 9: Một đầu tàu khối lượng 200 tấn đang chạy với tốc độ 70km/h trên một đoạn đường thẳng nam ngang. Tàu hãm phanh đột ngột và bị trượt trên quãng đường dài 150m trong 2 phút trước khi dừng hẳn.

a) Trong quá trình hãm phanh, động năng của tàu đã giảm bao nhiêu?

b) Lực hãm tàu coi như không đổi. Tìm lực hãm và công suất trung bình của lực hãm này.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Khi tàu dừng lại, vận tốc của tàu bằng không, toàn bộ động năng của tàu đã chuyển hoàn toàn thành nội năng và độ biến thiên động năng bằng công của lực hãm.

a) Động năng của tàu giảm một lượng:

[image: image94.png]1
E= Emvg ~ 37808641,98 (J)




b) Lực hãm tàu là:

[image: image95.png]~ 252057,6132 (N)




Công suất trung bình của lực hãm:

[image: image96.png]E
t

~ 315072,0165 (N).




	[image: image867.png]


[image: image868.png]


[image: image869.png]


[image: image870.png]


[image: image871.png]
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[image: image872.png]


[image: image873.png]


[image: image874.png]


[image: image875.png]



3           3600

Kết quả: 37808641.98                    
[image: image876.png]


[image: image877.png]


[image: image878.png]


 
                         150

Kết quả: 252057.6132

[image: image879.png]


[image: image880.png]


[image: image881.png]


[image: image882.png]


[image: image883.png]


[image: image884.png]
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Kết quả: 315072.0165


Bài 10: Viên đạn khối lượng m = 60g bay ra khỏi nòng súng với tốc độ 500m/s. Biết nòng súng dài 60cm.

a) Tính động năng của viên đạn khi rời nòng súng, lực đẩy trung bình của thuốc súng và công suất trung bình mỗi lần bắn.

b) Sau đó viên đạn đâm xuyên qua một miếng gỗ dày 30cm, tốc độ của viên đạn giảm xuống chỉ còn 10m/s. Hãy tính lực cản trung bình của miếng gỗ và nhiệt năng toả ra trong quá trình viên đạn xuyên qua miếng gỗ.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	a) Động năng của viên đạn sau khi rời nòng súng: [image: image98.png]Eq= imvz =75007.




Lực đẩy trung bình của thuốc súng:

[image: image99.png]F*A*12500N
=<= .




Thời gian đạn chuyển động trong nòng súng là [image: image101.png]


, công suất trung bình là

[image: image102.png]3E

= 3125000 (W)




b) Độ giảm động năng của viên đạn sau khi xuyên qua khúc gỗ là:

[image: image103.png]1 1
AE = -mv?— Smy”?




[image: image104.png]= %m(vz —v'2) = 7497 (J)




Lực cản trung bình của miếng gỗ:

[image: image105.png]A4
F =% = 24990 (V)




Nhiệt năng toả ra trong quá trình viên đạn bay qua miếng gỗ bằng độ giảm động năng:

Q = ∆E = 7497 (J)
	[image: image885.png]


[image: image886.png]


[image: image887.png]


[image: image888.png]
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Kết quả: 7500

[image: image889.png]


[image: image890.png]


[image: image891.png]


                       

                        0.6
Kết quả: 12500

[image: image892.png]


[image: image893.png]


[image: image894.png]


[image: image895.png]


[image: image896.png]


[image: image897.png]
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[image: image898.png]


[image: image899.png]


[image: image900.png]
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Kết quả: 3125000

[image: image901.png]


[image: image902.png]


[image: image903.png]


[image: image904.png]


[image: image905.png]
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[image: image906.png]


[image: image907.png]


[image: image908.png]



Kết quả: 7497

[image: image909.png]


[image: image910.png]


[image: image911.png]



                         0.3
Kết quả: 24990


Bài 11: Một khối trụ đặc, đồng chất, khối luợng m = 30kg, lăn không trượt trên mặt phẳng ngang với tốc độ v = 50cm/s. Hãy tính động năng của khối trụ?

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Động năng của khối trụ gồm động năng chuyển động tịnh tiến và động năng chuyển động quay: [image: image107.png]


 với [image: image109.png]


 và [image: image111.png]N



 suy ra

[image: image112.png]1 11 vy2 3
[ S T A N SR
Fa=5mv?+3.5mR .(R) Smw? = 5,625 ()





	[image: image912.png]


[image: image913.png]


[image: image914.png]


[image: image915.png]


[image: image916.png]
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Kết quả: 5.625


Bài 12: Một lớp bạc dày 10μm đựợc mạ trên diện tích [image: image114.png]25cm’

2



. Hãy tính số nguyên tử có trong lớp bạc nói trên. Biết khối lượng riêng của bạc là[image: image116.png]10,5 /cm3



, số Avôgađrô là [image: image118.png]Ny = 6,023.1023mol 1.




	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Khối lượng mol của Ag là 108g/mol.

Số nguyên tử chứa trong lớp bạc là

[image: image119.png]m v
¥=" =2 N, ~ 14639107
0 0




(nguyên tử).
	[image: image917.png]


[image: image918.png]


[image: image919.png]


[image: image920.png]


[image: image921.png]
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[image: image922.png]


[image: image923.png]


[image: image924.png]



108            6.023                23 

Kết quả: 1.463923611 × [image: image121.png]1021






Bài 13: Trong một bình kín, dung tích 7 lít, có chứa 1,5g khí hiđrô ở nhiệt độ 30°C. Hãy tính áp suất khí trong bình. Biết hằng số khí lí tưởng R = 0,084at.lít/mol.K.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng phương trình Clapâyron-Menđêlêep:

[image: image123.png]pV = ZRT



 

suy ra

 [image: image125.png]p="R

uv T=

2,72
,727 (



atm)
	[image: image925.png]


[image: image926.png]


[image: image927.png]


[image: image928.png]


[image: image929.png]


[image: image930.png]


[image: image931.png]


[image: image932.png]


[image: image933.png]
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[image: image934.png]


                                

                      2           7

Kết quả: 2.727


Bài 14: Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử đựợc đun đẳng áp từ nhiệt độ 30°C đến 120°C. Hãy tính công mà khí đã thực hiện và nhiệt lượng mà khối khí đã nhận. Biết rằng số khí lí tưởng R = 8,31 J/mol.K.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Độ tăng nội năng của khối khí khi nhiệt độ tăng từ 30°C đến 120°C là

[image: image127.png]AU = C,. AT = ER(TZ - 7))



 

Công mà khí đã thực hiện là:

[image: image128.png]A=p(V,—V,)=R(T,—T,) = 747,9 (J).




Theo nguyên lí thứ nhất nhiệt động lực học:

Q =[image: image130.png]AU+A= ;R(Tz —T,) = 1869,75 (J).




	[image: image935.png]


[image: image936.png]


[image: image937.png]


[image: image938.png]
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Kết quả: 747.9


                         5            2

Kết quả: 1,869.75


Bài 15: Hai điện tích điểm [image: image132.png]


= + 2nC, [image: image134.png]


= +3nC đặt tại hai đỉnh B, C của tam giác vuông cân ABC (vuông tại A, cạnh a = 10cm) trong chất điện môi đồng tính (ε = 2). Hãy tính lực điện do [image: image136.png]


 và [image: image138.png]


 tác dụng lên điện tích [image: image140.png]


 = -2nC đặt tại A. Biết hằng số điện là [image: image142.png]k =9.10°Nm?/C>.




	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Lực điện do [image: image144.png]


 tác dụng lên [image: image146.png]


 là lực hút có độ lớn

[image: image147.png]



Lực điện do [image: image149.png]


 tác dụng lên [image: image151.png]


 là lực hút có độ lớn

[image: image152.png]



Lực điện do [image: image154.png]


 và [image: image156.png]


 tác dụng lên [image: image158.png]


 là 

[image: image159.png]F=TFa+Fp




Do [image: image161.png]


 và [image: image163.png]


 vuông góc với nhau nên

[image: image164.png]las] q? ~ 3,2449.1076 (W)
F= [FA+ By =k Jaf+ai~
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                9

Kết quả: 3.244996148 × [image: image166.png]107%






Bài 16: Hai điện tích điểm [image: image168.png]


 = + 2nC, [image: image170.png]


 = - 5nC đặt trong chân không tại hai điểm A, B (AB = 30cm). Hãy tính cường độ điện trường và điện thế tại trung điểm M của đoạn AB. Biết rằng hằng số điện [image: image172.png]k = 9.10°Nm?/C2,




	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Cường độ điện trường do [image: image174.png]


 (đặt tại A) gây ra tại M là [image: image176.png]


 hướng từ A sang B, độ lớn

 [image: image178.png]la
By = k%



 (với [image: image180.png]


).

Cường độ điện trường do [image: image182.png]


 (đặt từ B) gây ra tại M là [image: image184.png]


 hướng từ A sang B, độ lớn 

[image: image186.png]laz |
B, = k%



.
Cường độ điện trường tổng hợp tại M là 
[image: image188.png]E=E +E,



 , do [image: image190.png]


 và [image: image192.png]


 cùng hướng nên [image: image194.png]la1l+laz|
k 2





[image: image195.png]= 2800 (V /m).
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            2

Kết quả: 2800



	Điện thế tại điểm M do điện tích [image: image197.png]


 gây ra là [image: image199.png]


  với [image: image201.png]



Điện thế tại điểm M do điện tích [image: image203.png]


 gây ra là [image: image205.png]


.
Điện thế tại điểm M do cả hai điện tích [image: image207.png]


 và [image: image209.png]


 gây ra là [image: image211.png]
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0.3           2           

Kết quả: - 180


Bài 17: Một êlectron dịch chuyển trong một điện trường đều, dọc theo một đường sức điện từ điểm M đến điểm N. Hãy tính công của điện trường khi êlectron dịch chuyển giữa hai điểm đó. Biết điện tích của êlectron là [image: image213.png]e = —1,6.1071%C



, hiệu điện thế giữa NM là U = - 20V.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Công của điện trường khi điện tích dịch chuyển giữa hai điểm trong điện trường là [image: image215.png]


. Đối với êlectron ta có

 [image: image217.png]Ay = eUyy = —3,2.10718 ().
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Kết quả: [image: image219.png]3.2 x10718






Bài 18: Tụ điện phẳng gồm hai bản cực hình tròn bán kính R = 1cm đặt cách nhau 2mm trong không khí. Tụ điện đựoc tích điện đến hiệu điện thế U = 15V. Hãy tính điện dung, điện tích và năng lượng của tụ điện? Biết rằng số điện [image: image221.png]k = 9.10°Nm?/C2



, hằng số điện môi của không khí là ε = 1,0006.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Điện dung của tụ điện phẳng đựợc tính theo công thức

[image: image222.png]= aknd

v6i S = wR?




Suy ra

[image: image223.png]RZ

c=2" ~13897.1072 (F)
akd




	
1.0006           0.01                             4           9 
                9            0.002

Kết quả: 1.389722222[image: image225.png]x 10712






	Điện tích của tụ điện:

 [image: image227.png]Q = CU = 2,0846.107 1 (C).




	
                             15

Kết quả: 2.084583333[image: image229.png]x 10 11





	Năng lượng của tụ điện:

[image: image230.png]1
W = SQU ~ 15604.107% ().




	 

                             15

Kết quả: 1.5604375[image: image232.png]x 10710






Bài 19: Hai tụ điện [image: image234.png]C, = 4,7nF, C, = 22nF



được mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào nguồn điện có suất điện động E = 12V. Hãy tính điện tích và năng lượng của mỗi tụ điện.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Điện dung của bộ tụ điện được tính

 [image: image236.png]


 , điện tích của mỗi tụ điện chính bằng điện tích của bộ tụ điện và bằng Q = CE ≈ 46,4719 (nC)
	
4.7                        22               



                        12

Kết quả: 46.47191011

	Năng lượng của tụ điện [image: image238.png]


là

[image: image239.png]Q2
C,

~ 2,2975.1077 (7).




	                        


                                  10                       9


                             2          4.7


 9

Kết quả: [image: image241.png]2.297487691 x 1077





	Năng luợng của tụ điện [image: image243.png]


là 

[image: image244.png]Q2
G

~ 4,9083.107% ()).
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 9

Kết quả: [image: image246.png]4.908269158 x 1078






Bài 20: Trong một dây dẫn có dòng điện không đổi 2,15A chạy qua. Hãy tính số êlectron chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn đó trong thời gian 2,5s. Biết điện tích của êlectron là e = 1,6.106-19C.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Số êlectron chyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian t = 2,5s là

[image: image248.png],3594.10° (&lectron)



.
	
2.15            2.5           1.6                             19


Kết quả: 3.359375 [image: image250.png]x 1017






Bài 21: Cho mạch điện gồm các điện trở mắc hỗn hợp ([image: image252.png]R, nt (R,



 // [image: image254.png]R3)



 với [image: image256.png]R, =100Q,R, = 120 vaR; = 470.



 Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = 12V. Hãy tính điện trở toàn mạch và cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Điện trở toàn mạch là

[image: image257.png]R= Ry + Ryp véi—— = =+ o
=Ry 23 VO1 R23 = R2 Rgl




Ta tính được [image: image259.png]R ~ 19,5593 (Q).





	
10                    12                        47


Kết quả: 19.55932203


	Cường độ dòng điện mạch chính là

[image: image260.png]I*UN06135 A
=% 0,6135 (4)





	
12           

Kết quả: 0.6135181976

	Cường độ dòng điện qua điện trở [image: image262.png]


 là

[image: image263.png]Ra

I = 0,4887 (A)
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Kết quả: 0.4887348354

	Cường độ dòng điện qua [image: image265.png]


 là:

[image: image267.png]— I, = 0,1248 (A)



.
	
Kết quả: 0.1247833622


Bài 22: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện và mạch ngoài. Nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở trong r = 1,2[image: image269.png]


; mạch ngoài gồm điện trở R = 15[image: image271.png]


 mắc nối tiếp với biến trở [image: image273.png]


.
a) Khi [image: image275.png]R, = 270



, hãy tính cường độ dòng điện trong mạch chính, công suất tiêu thụ trên biến trở và hiệu quất của nguồn điện.

b) Hãy tìm giá trị của [image: image277.png]


 để công suất tiêu thụ trên [image: image279.png]


 đạt giá trị lớn nhất.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	a) Khi [image: image281.png]R, = 270



, cường độ dòng điện mạch chính là

[image: image282.png]E
| =————=0,2778 (A
R+R,. +71 @




Công suất tiêu thụ trên [image: image284.png]


 là

[image: image285.png]P = R,I? =~ 2,0833 (W)




Hiệu suất của nguồn điện là:

[image: image286.png]R+R,

H=—— " ~97,2222%
R+Re+s




	
12                    15          27         1.2
Kết quả: 0.277777778


27                  

Kết quả: 2.083333333


         15          27                              15          


27           1.2

Kết quả: 97.222222222

	b) Công suất tiêu thụ trên [image: image288.png]


 là

[image: image289.png]PZRX((R+T§+RX)




Đạt giá trị max khi [image: image291.png]R, =(R+7) =162 (Q)



.
	
15           1.2 

Kết quả: 16.2


Bài 23: Một bóng đèn sợi đốt có ghi 6V – 2,5W được mức song song với một điện trở R rồi mắc vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động E = 9V, điện trở trong r = 3,5Ω. Hãy tính giá trị của R để đèn sáng bình thường. Tính hiệu suất của nguồn điện khi đó.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Bóng đèn 6V- 2,5W có hiệu điện thế định mức [image: image293.png]


, cường độ dòng điện định mức qua đèn là

[image: image294.png]



và điện trở của đèn là

[image: image295.png]2

U
Rqe=— =144 (Q).
=y =144




Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là U = 6V, đây cũng chính là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện:

[image: image296.png]u
~ 0,8571 (&)




Cường độ dòng điện qua điện trở R là

[image: image297.png]— I3~ 0,4405 (A)




Điện trở R phải có giá trị

[image: image298.png]U
R = 13,6216 (0)
I




Hiệu suất của nguồn điện là

[image: image299.png]R.Rq

-~ 66,6667%
H R R, +7(R + R E
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Kết quả: 0.416666667


6                      25
Kết quả: 14.4



         9            6                     3.5 

Kết quả: 0.8571428571


Kết quả: 0.4404761905



                                                                    3.5



Kết quả: 66.666666667


Bài 24: Bình điện phân hai điện cực bằng đồng, có chứa dung dịch [image: image301.png]CuSO,



 được mắc vào hai cực của một ácquy. Biết ácquy có suất điện động 12V, điện trở 0,5Ω; hằng số Pharađây F = 96500c/mol. Hãy tính khối lượng Cu bám vào catốt sau thời gian 20 phút?
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Cường độ dòng điện qua bình điện phân là

[image: image302.png]E
=5 07742 (8)





Khối lượng Cu giải phóng ra ở catốt là

[image: image303.png]& ~0,3081 (g)
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Kết quả: 0.7741935484


96500                        64           2


          20           60

Kết quả: 0.3080728731


Bài 25: Ba dây được đặt trong cùng một mặt phằng và song song và cách đều nhau một khoảng a = 10cm, trong chân không theo thứ tự 1, 2, 3. Trong ba dây dẫn có dòng điện [image: image305.png]IL=2AL =4A4L =54



 chạy qua, [image: image307.png]


 ngược chiều với[image: image309.png]


 và cùng chiều với [image: image311.png]


. Hãy xác định lực từ do hai dòng điện [image: image313.png]


 và [image: image315.png]


 tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện [image: image317.png]


 có độ dài l = 20cm.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Lực từ do dòng điện [image: image319.png]


 tác dụng lên [image: image321.png]


 là

[image: image322.png]LI
F,= 2.10’7.%.1 = 2107 (N)




Lực từ do dòng điện [image: image324.png]


 tác dụng lên [image: image326.png]


 là

[image: image327.png]LI
F, = 21077221 = 81078 (N).
a




Do [image: image329.png]


 hút [image: image331.png]


, [image: image333.png]


 đẩy [image: image335.png]


 nên hợp lực do [image: image337.png]


, [image: image339.png]


 tác dụng lên [image: image341.png]


 là

[image: image342.png]_ L
F=IF, —F| = 21072 |I, - 2L,| = 6107 (N)
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2 
Kết quả: [image: image344.png]6 x 1076






Bài 26: Một đoạn dây dẫn được uốn thành nửa vòng tròn tâm O bán kính R = 10cm, có dòng điện cường độ I = 20A chạy qua. Hãy tính độ lớn cảm ứng từ tại tâm O. Lấy π = 3,1416.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Nếu ghép thêm một đoạn dây giống như trên thành một vòng tròn thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng tròn là [image: image346.png]21077 %
R



 suy ra một nửa vòng tròn gây ra cảm ứng từ có độ lớn là 

[image: image347.png]1
B =107 = = 62832107 (T).




	
3.1416                              7             20

0.1

Kết quả: [image: image349.png]6.2832 x 1073






Bài 27: Hai khung dây dẫn hình tròn dẹt hoàn toàn giống nhau được đặt sao cho hai mặt phẳng chưa khung dây vuông góc với nhau, tâm O của hai khung dây trùng nhau. Biết rằng mỗi khung dây có 50 vòng dây, đường kính 20cm. Cho dòng điện cường độ 2A chạy qua mỗi khung dây. Hãy tính độ lớn của cảm ứng từ do hai khung dây gây ra tại tâm O. Lấy π = 3,1416.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Cảm ứng từ do mỗi khung dây gây ra tại tâm O có phương vuông góc với mặt phẳng mỗi khung dây và có độ lớn là

[image: image350.png]NI
B, = B, = 2m.1077 — % 6,2832.10™* (1),




Hai vectơ cảm ứng từ thành phần [image: image352.png]B, va b,



 vuông góc với nhau nên vectơ cảm ứng từ tổng hợp có độ lớn

[image: image353.png]B = B,v/2 ~ 8,8858.10™* (T)
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         2             0.1
Kết quả: [image: image355.png]6.2832 x 107*





                                   2

Kết quả: [image: image357.png]8.885786655 x 107*






Bài 28: Dùng một đoạn dây đồng dài 20m, có tiết diện ngang là một hình tròn đường kính 0,5mm quấn thành một ống dây dài. Dây có phủ một lớp sơn cách điện rất mỏng. Đặt vào hai đầu ống dây một hiệu điện thế không đổi 12V. Hãy tính độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây. Biết ống dây không có lõi, điện trở suất của đồng là [image: image359.png]1,76.10780m.



 Lấy π = 3,1416.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Điện trở của đoạn dây đồng là [image: image361.png]


 Cường độ dòng điện qua ống dây là [image: image363.png]


 Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là
[image: image364.png]B = 4m.1077nl = 72,1077

<
o

©




[image: image366.png]= B ~ 0,0168 (T)



.
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1.76                             8           20  
Kết quả: 0.016823268


Bài 29: Thanh kim loại MN dài l = 40cm quay đều với tốc độ góc [image: image368.png]w = 20 vong/s



 quanh một trục đi qua M và vuông góc với thanh, trong từ trường đều B = 0,3T có phương song song với trục quay của thanh. Hãy tính suất điện động xuát hiện trong thanh. Lấy π = 3,1416.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Xét trong thời gian[image: image370.png]At



 rất nhỏ thanh quét được diện tích [image: image372.png]


. Suất điện động xuất hiện trong thanh là 
[image: image373.png]_ Ao Bw12
At 2

~ 13,0159 (V).




	
0.3          20          2           3.1416           0.4

                    2

Kết quả: 3.015936


Bài 30: Tính tiêu cự của một thấu kính phẳng lồi đặt trong không khí. Biết mặt lồi có bán kính R = 12cm, chiết suát của chất làm thấu kính là [image: image375.png]n, =152



 và chiết suất của không khí là [image: image377.png]n, = 1,0003




	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng cong thức độ tụ
[image: image378.png]



Với thấu kính phẳng lồi ta có:

[image: image379.png]



Tiêu cự của thấu kính là:

[image: image381.png]f ~ 23,0972



 (cm).
	
          1.52           1.0003           1


12           0,043295344


Kết quả: 23.09717145


Bài 31: Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước một gương cầu lõm, vuông góc với trục chính của gương và cách gương một khoảng d = 27cm. Hãy xác định vị trí, tính chất và độ phóng đại ảnh AˊBˊ của vật AB qua gương. Biết bán kính gương là R = 40cm.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Tiêu cự của gương cầu: [image: image383.png]


.

Áp dụng công thức xác định vị trí ảnh của vật qua gương:

[image: image385.png]t_1.,1
Fod

~ = d’ % 77,1429 (cm)

+



.

Độ phóng đại ảnh:

[image: image386.png]2

~2,8571,




Vậy ảnh là ảnh thật nằm trước gương, cách gương 77,1429cm. Độ phóng đại k = -2,8571 (lần).
	
20                       27


Kết quả: 77.14285714


                                       27
Kết quả: -2.857142857



Bài 32: Thấu kính hai mặt lòi giống nhau cùng bán kính R = 20cm, được làm bằng thủy tinh có chiết suất n = 1,52. Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước thấu kình, vuông góc với quang trục chính của thấu kính và cách thấu kính một khoản d = 30cm. Toàn bộ hệ thống (gồm vật và thấu kính) được đặt vào chất lỏng có chiết suất nˊ = 4/3. Hãy xác định vị trí, tính chất và độ phóng đại ảnh AˊBˊ của AB qua thấu kính.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Tiêu cự của thấu kính đặt trong nước được tính theo công thức:

[image: image387.png]



Với thấu kính hai mặt lồi giống nhau ta có 

[image: image388.png]



Áp dụng công thức xác định vị trí ảnh của vật qua thấu kính:

[image: image389.png]Tl

alm

L1
7

- d’ % —51,7241 (cm),




Độ phóng đại ảnh:

[image: image390.png]k=

2

1.7241.




Vậy ảnh là ảnh ảo nằm trước thấu kính, cách thấu kính 51,7241cm. Độ phóng đại k = 1,7241 (lần).
	
         1.52          4                 3          1


         2            20           0,014

                        30                      [image: image392.png]


0,019333333


Kết quả: [image: image394.png]


51.72413793


                                     30

Kết quả: 1.724137931 


Bài 33: Một người cận thị khi về già chỉ nhìn rõ những vật nằm trong khoảng cách mắt từ 40cm đến 120cm. Hỏi người này muốn nhìn rõ những vật ở xa mà không phải điều tiết thì phải đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu? Khi đó điểm cực cận cách mắt bao nhiêu? Coi kính đeo sát mắt.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Muốn nhìn được những vật ở xa mà không phải điều tiết thì phải đeo kính có tiêu cự [image: image396.png]—0Cy = —120cm.



 Độ tụ của kính cần đeo là

[image: image397.png]D =7~ —0,8333 (diép)

1
7




Khi đeo kính có độ tụ nói trên thì điểm cực cận mới cách mắt một khoảng d, sao cho khi vật nằm tại cự cận mới sẽ cho ảnh nằm tại cực cận.

Áp dụng công thức thấu kính

[image: image398.png]s
— I

— | -




Với [image: image400.png]—0C¢ = —40 (cm)



.

Ta tính được d = 60 (cm).
	
            1.2
Kết quả: [image: image402.png]


0.833333333


             120                                      40


              0,01666666


                                       60

Kết quả: 60


Bài 34: Một kính hiển vi quang học gồm vật kính [image: image404.png]


 (tiêu cự [image: image406.png]


cm) và thị kính [image: image408.png]


 (tiêu cự [image: image410.png]


cm) cách nhau 18cm. Hãy tính độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực đối với người có khoảng nhìn rõ từ 20cm đến vô cực?
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là

[image: image411.png]a.b
A





Với [image: image413.png]§=0,0,—(f, +£)



 Thay số ta được [image: image415.png]G ~ 82,6667,




	
          18                     0.6            5 


         20                     0.6            5

Kết quả: 82.666666667


Bài 35: Con lắc lò xo gồm một lò so treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dười treo vật m = 100g. Kích thích cho m dao động, bỏ qua ma sát. Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi m chuyển động qua vị trí cân bằng và chu kì dao động của vật. Biết độ cứng của lò xo là k = 20 N/m; lấy g = 9,81m/[image: image417.png]


; π = 3,1416.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Độ biến dạng của lò xo khi vật m chuyển động qua vị trí cân bằng:

[image: image418.png]mg
Al = —= = 0,04905 m = 4,905 (cm)




Chu kì dao động của con lắc là

[image: image419.png]0,4443 (s)




	
0.1            9.81            20

Kết quả: 0.04905

2           3.1416                              0.1          20


Kết quả: 0.4442893328


Bài 36: Con lắc đơn chiều dài l = 50cm dao động điều hòa, trong thời gian 28,352s con lắc thực hiện được 20 dao động. hãy tính gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc. Lấy π = 3,1416.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Trong thời gian 28,352s, con lắc đơn thực hiện được 20 dao động suy ra chu kì của con lắc là [image: image421.png]=] o




Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài và gia tốc trọng trường là

[image: image422.png]



[image: image423.png]_ 4t LN?




[image: image425.png]~ 9,8226 (m/s?



).

	
4           3.1416                    0.5          20


         28.352

Kết quả: 9.822552599


Bài 37: Con lắc lò xo gồm lò xo k và vật [image: image427.png]


 dao động điều hòa, vật thực hiện được 13 dao động trong thời gian 16,478s. Nếu thay [image: image429.png]m, bing vat m,



thì vật thực hiện được 15 dao động trong thời gian 15,443s. Hãy tính chu kì dao động của con lắc có khối lượng [image: image431.png]m = (m, + m;)



.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Chu kì dao động của con lắc lò xo được tính theo công thức:

[image: image432.png]



Suy ra 

[image: image433.png]



[image: image434.png]



Và 
[image: image435.png]



Từ (1), (2) và (3) ta có

[image: image436.png]B
ty? (iz) ~1,6329 (s)
r=|T2+1%= (N—]) +) v




	
         16.478           13                        

15,443           15


Kết quả: 1.632970495


Bài 38: Con lắc lò xo gồm lò xo k và vật m = 100g dao động điều hòa với độ dài quỹ đạo S = 16cm, trong thời gian 20,382s con lắc thực hiện được 30 dao động. Hãy tính cơ năng trong dao động điều hòa của con lắc. Lấy π = 3,1416.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Biên độ dao động [image: image438.png]N



 Tần số góc [image: image440.png]


; chu kì dao động của con lắc là [image: image442.png]


; cơ năng trong dao động điều hòa là:

[image: image443.png]2

7) .~ 27,3691.1072 ()




	
0.5         0.1                     2           3.1416 

 

30           20.382                                         0.16


          2

Kết quả: 0.02736910912

Kết quả: 27.36910912 [image: image445.png]x 1073






Bài 39: Một nguồn phát ra một âm có tần số 600Hz, chuyển động với tốc độ 32 km/h. Hãy tính tần số mà máy thu thu được khi nguồn âm chuyển động ra xa hoặc lại gần máy thu. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336m/s.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Khi nguồn âm chuyển động sẽ xảy ra hiệu ứng Đốp-le. Tần số âm mà máy thu thu được khi nguồn âm chuyển động lại gần máy thu là

[image: image446.png]fi % 616,3043 (Hz)




Tần số âm mà máy thu thu được khi nguồn âm chuyển động ra xa máy thu là

[image: image447.png]v
fi= oy o % 5845361 (Ho)




	
336                    336           32                3


3600                      1,027173913


                           600

Kết quả: 616.3043478

336                    336           32                3


3600                      0.974226804


                            600

Kết quả: 584.5360825


Bài 40: Mạch điện xoay chiều RLC có R = 27Ω, L = 0,12H và C = 4,7[image: image449.png]


F mắc nối tiếp. Đặt một điện áp xoay chiều 220V – 50Hz vào hai đầu đoạn mạch. Hãy tính cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch và công suất tiêu thụ trên toàn mạch. Lấy π = 3,1416.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Tổng trở của mạch là

[image: image450.png]2

1
z= [R? (2 7—) ~
+(2nfl - gr) v 6401239 @)





	
                   27                              2          


3.1416           50          0.12                      2


         3.1416           50           47


           6

Kết quả: 640.1239677

	Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

[image: image451.png]~ 10,3437 (A)





	
220

Kết quả: 0.3436834287

	Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là

[image: image452.png]P=R.I% ~ 31892 (W)




	
27

Kết quả: 3.189194077


Bài 41: Nối tụ điện vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện là 120mA. Hãy tính điện dung của tụ điện. Lấy π = 3,1416.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Điện dung của tụ điện được tính

[image: image453.png]1
=C=
21fZ; 2rfU

~1,7362.107¢ (F)




	
120                            3                    2


3.1416           50           220

Kết quả: 1.736231683 [image: image455.png]X 1075






Bài 42: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp C = 10[image: image457.png]


F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 12V và tần số có thể thay đổi được. Khi tần số của dòng điện là 650Hz thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại và bằng 80mA. Hãy tính điện trở của toàn mạch và độ tự cảm của cuộn dây. Lấy π = 3,1416.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Cường độ dòng điện trong mạch đạt cực đại khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Có

[image: image458.png]- ~ =
L= g ™ 5,9953107° ()




Điện trở của mạch

[image: image459.png]U
R =< =150 (0)




 
	
         4           3.1416                    650


         10                            6

Kết quả: 5.5995308271 [image: image461.png]x 1073




12          80                            3 

Kết quả: 150


Bài 43: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm L = 0,2mH và tụ điện C = 22nF. Nạp điện cho tụ điện đến điện áp cực đại [image: image463.png]Up = 20



V rồi cho tụ điện phóng điện qua cuộn cảm. Bỏ qua điện trở của cuộn cảm; lấy π = 3,1416. Hãy tính tần số dao động, năng lượng điện từ và cường độ dòng điện cực đại trong mạch.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Tần số dao động

[image: image464.png]1
= ~ 75873,9646 (Hz
f 2w\ LEC (Hz)




Năng lượng điện từ trong mạch

[image: image465.png]W= 1C
=—CUt=
SCUE = 44107 ()





	
2            3.1416                               0.2


           3            22                            9



Kết quả: 85873.96464

0.5            22                            9           20


Kết quả: 4.4 [image: image467.png]X 1075






Bài 44: Mạch chọn sóng của một thiết bị thu sóng điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm có thể thay đổi được và tụ điện C = 120pF. Để mạch chỉ có thể thu được sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng từ 180m đến 320m thì độ tự cảm của cuộn cảm phải thay đổi trong phạm vi nào? Lấy π = 3,1416 và tốc độ ánh sáng trong chân không [image: image469.png]2,9979.10°km/s




.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Sóng điện từ mà mạch thu được có bước sóng [image: image471.png]A= 2rcyLC.





Suy ra

[image: image472.png]L=—r
4 z
202

I




Với C = 120pF, [image: image474.png]Ay

180m



 có

[image: image475.png]L, = 7,6097.1075 (H)




Với C = 120pF, [image: image477.png]Ay

320m



 có

[image: image478.png]L, ~ 2,4050.10™% (H)





	
180                               4           3.1416

           2.9979               8           120


           12 

Kết quả: 7.609703089 [image: image480.png]X 107°




320                               4           3.1416


           2.9979               8           120


           12

Kết quả: 2.405041964 [image: image482.png]x 107%






Bài 45:Hãy tính khoảng cách giữa tiêu điểm màu đỏ và tiêu điểm màu tím của một thấu kính lồi đặt trong không khí, mặt lồi có bán kính R = 20cm. Biết chiết suất của chất làm thấu kính đối với ánh sáng đỏ là [image: image484.png]ng = 1,50 ,ddi véi anh sang tim lan, = 1,54.



 Coi chiết suất của không khí bằng 1.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Công thức độ tụ của thấu kính phẳng lồi

[image: image485.png]D=

-l

-1




Suy ra khoảng cách giữa tiêu điểm chính màu đỏ và tiêu điểm chính màu tím là

[image: image486.png]1 1
Af:frft:R(nrl nrl) % 2,9629 (cm).




	
          1.50           1


1.54            1


                           20

Kết quả: 2.962962963


Bài 46: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa hai khe sáng là a = 0,2mm. Khi khoảng cách giữa màn chưa hai khe và màn quan sát là D = 125cm người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 23,5mm. Hãy tính bước sóng của ánh sáng đã dùng trong thí nghiệm.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Khoảng cách giữa N = 6 vân sáng liên tiếp là l = 23,5mm suy ra khoảng vân 

[image: image487.png]



Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

[image: image488.png]=0,752.1075(m).

D(N 1




	
0.2                             3            23.5


            3                     125                            2


                   6           1

Kết quả: 7.52 [image: image490.png]x 1077






Bài 47: Khi chiếu một bức xạ điện từ vào một quả cầu bằng đồng cô lập thì đo được điện thế cực đại mà quả cầu có thể đạt được là 5V. Biết công thoát êlectron khỏi kim loại đồng là 4,47eV. Hãy tính bước sóng của bức xạ điện từ nói trên. Cho 1eV = [image: image492.png]1,6022.107°; h = 6,6261.10734 Js; c = 2,9979.10°m/s




.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện 

[image: image493.png]he
S =AtelU A=

o -6
7 Ty © 01309.107¢ (m)




	
6.6261                            34          2.9979


              8                     4.47           1.6022


                           19           5           1.6022


                            19

Kết quả: 1.30920731 [image: image495.png]x 1077



 


Bài 48: Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định bởi biểu thức [image: image497.png]


 với n = 1 ứng với mức cơ bản K, n = 2, 3, 4… ứng với các mức kích thích L, M, N… Cho 1eV = [image: image499.png]1,6022.107°; h = 6,6261.10734 Js; c = 2,9979.10°m/s




.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	a) Năng lượng ion hóa nguyên tử hiđrô là

[image: image500.png]3,6eV ~ 2,1789.10718 (])





b) Bước sóng của 4 vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Banme:

-Vạch [image: image502.png]


:

[image: image503.png]~ 6,5646.1077 (m)




-Vạch [image: image505.png]


:

[image: image506.png]Z ~ 4,8626.1077 (m)

“E-E




-Vạch [image: image508.png]


:

[image: image509.png]- ~ -7
by = 5 g~ 43416107 (m)




-Vạch [image: image511.png]


:

[image: image512.png]As ~ 4,1029.1077 (m)

“E-E




	
13.6         1.6022                           19

Kết quả: 2,178992 [image: image514.png]x 10718





6.6261                          34         2.9979


8                    13.6           1.6022


           19                      4                         9


Kết quả: 6.5645688 [image: image516.png]x 1077





6.6261                          34         2.9979


8                    13.6           1.6022


           19                      4                         16


Kết quả: 4.862643556 [image: image518.png]x 1077





6.6261                          34         2.9979


8                    13.6           1.6022


           19                      4                         25


Kết quả: 4.341646032 [image: image520.png]x 1077





6.6261                          34         2.9979


8                    13.6           1.6022


           19                      4                         36


Kết quả: 4.1028555 [image: image522.png]x 1077






Bài 49: Các hạt nhân [image: image524.png]210
54"

Po



 phóng xạ[image: image526.png]


 và biến đổi thành hạt nhân chì [image: image528.png]206 pj,



 bền, có chu kì bán rã T = 138 ngày. Ban đầu mẫu poloni [image: image530.png]210
54"

Po



 nguyên chất có khối lượng [image: image532.png]=1g.
my



Hỏi sau 365 ngày nó tạo ra bao nhiêu lít khí hêli ở điều kiện tiêu chuẩn? Cho biết thể tích mol ở điều kiện tiêu chuẩn là [image: image534.png]22,4139 lit/mol



.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Phương trình phân rã

[image: image535.png]206
218py o 4 205P)




Số hạt poloni bị phân rã sau 365 ngày là

[image: image536.png]



Số nguyên tử hêli tạo thành chính bằng số nguyên tử poloni bị phân rã.

Suy ra thể tích khí hêli tạo thành sau 365 ngày là 

[image: image537.png]t

1-277

) ~ 0,0897(1it)




	
1           210           22.4139                    1

2                                  365           138


Kết quả: 0.08966827688


Bài 50: Cho các phản ứng hạt nhân:

	[image: image538.png]0L+ x > n+ Ay




	[image: image539.png]#Na +p - x + I3Ne






a) Viết đầy đủ các phản ứng đó; cho biết tên gọi, số khối và số thứ tự của các hạt nhân X.
b) Phản ứng nào thuộc loại tỏa, thu năng lượng? Tính độ lớn của năng lượng tỏa ra hoặc thu vào đó ra eV và J. Cho khối lượng của các hạt nhân:

Na(23) = 22,983734 u; Cl(37) = 36,956563 u; Ar(37) = 36,956889 u; H(1) = 1,007276 u; He(4) = 4,001506 u; Ne(20) = 19,986950 u; n = 1,008670 u; 1u = 931,5 MeV/[image: image541.png]


; 1eV = 1,6022.[image: image543.png]10~ 19



 J.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	a) Áp dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích ta tìm được các hạt nhân X trong các phản ứng
[image: image545.png]3CL+p->n+ 33Ar



;

[image: image547.png]BNa +p - a+ INe



.

b) Xét phản ứng

[image: image549.png]3CL+p->n+ 33Ar



.

Có [image: image551.png]AE = (ma +m, —m, — MA,)C2




[image: image552.png]~ —1,6022 (MeV) = —2,5670.107 (])




Phản ứng thu năng lượng và thu một lượng 1,6022 (MeV).

Xét phản ứng

[image: image553.png]BNa +p - a+ INe




Có [image: image555.png]AE = (mN,, +m, —m, *MNE)L‘Z




[image: image556.png]~ 2,3791 (MeV) ~ 3,8117.107%3 (])




Phản ứng tỏa năng lượng và tỏa ra một lượng 2,3791 (MeV).
	
         36.956563          1.007276           


1.008670          36.956889                    931.5

Kết quả: [image: image558.png]


1.60218


                         1.6022                             13

Kết quả: [image: image560.png]~2.567012796 x 10713





         22,983734          1.007276 


4,001506            19,986950                    931.5


Kết quả: 2.379051


                         1.6022                             13


Kết quả: [image: image562.png]3.811715512 x 10713







BÀI TẬP VẬN DỤNG
1.1. Một người chạy trên một đoạn đường đất dài 200m hết thời gian 30s. Sau đó người này chạy thêm trên một đoạn đường nhựa dài 150m hết thời gian 20s. Hãy xác định tốc độ trung bình của người đó trong các trường hợp sau:

a) Trong khoảng thời gian chạy trên đường đất.

b) Trong khoảng thời gian chạy trên đường nhựa.

c) Trong cả đoạn đường đất và đường nhựa.

Đáp số: a) 6,6667m/s; b) 7,5m/s; c) 7m/s.

1.2. Lúc 10h một ô tô chạy từ Hải Phòng về Hà Nội với tốc độ không đổi 55km/h. Cùng lúc đó một ô tô chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng với tốc độ không đổi 40km/h. Biết khoảng cách Hà Nội – Hải Phòng là 150km.

a) Hãy lập phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một trục tọa độ, lấy gốc tọa độ tại Hải Phòng, chiều dương hướng từ Hà Nội tới Hải Phòng, gốc thời gian là lúc 10h.

b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.

Đáp số: a) [image: image564.png]55t (km),x, = —105 + 40t (km);




 [image: image566.png]b) t = 11h 6phiit 19s; x, = x, = 60,7895km.




1.3. Trong nửa thời gian đầu, một xe ô tô chuyển động thẳng với tốc độ trung bình là [image: image568.png]v, = 35km /h



, trong nửa thời gian còn lại xe chuyển động thẳng với tốc độ trung bình [image: image570.png]v, = 45km/h



. Hãy tính tốc độ trung bình của xe trên toàn thời gian chuyển động.

Đáp số: 40km/h

1.4. Một xe lăn khối lượng m = 2kg được kéo chuyển động trên mặt phẳng ngang bởi lực kéo F = 8N hướng theo phương ngang. Sau thời gian 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động xe đi được 10m. Hãy tính hệ số ma sát giữa xe lăn và mặt đất. Lấy g = [image: image572.png]9,8m /s>



.
Đáp số: 0,1814.
1.5. Khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trăng là [image: image574.png]384.103



km; chu kì của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất là T = 27,25 ngày. Hãy tính khối lượng của Trái Đất. Biết hằng số hấp dẫn G = [image: image576.png]6,673.10~
73.10"1'Nm? /kg?



.
Đáp số: 6,0433.[image: image578.png]1024



kg.

1.6. Hãy tìm độ cao mà tịa đó gia tốc trọng trường g = 2[image: image580.png]


. Biết gia tốc rơi tự do tại mặt đất là [image: image582.png]g, = 9,8 m/s?



, bán kính Trái Đất là R = 6400km.
Đáp số: 7767,00339km.

1.7. Một lò xo nhẹ, chiều dài tự nhiên [image: image584.png]10



cm, đầu trên cố định. Khi đầu dưới treo một vật khối lượng m = 50g thì chiều dài của lò xo là l = 19cm. Hãy tính độ cứng của lò xo. Lấy g = [image: image586.png]9,8067m/s?



.
Đáp số: 5,4482N/m
1.8. Một vật có khối lượng m = 2kg đặt trên đất nằm ngang. Người ta truyền cho nó tốc độ ban đầu [image: image588.png]


m/s theo phương ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và mặt phẳng ngang là [image: image590.png]u= 0,25



. Lấy g = [image: image592.png]9,8067m/s?



. Hãy tính:
a) Thời gian và quãng đường mà vật đi được cho tới khi dừng lại
b) Công của lực ma sát thực hiện trên toàn bộ quãng đường.
Đáp số: a) t = 2,0394s; S= 5,0986m; b) A = 25J.
1.9. Vật khối lượng m = 100g được ném ra khỏi tay một vận động viên với tốc độ ban đầu [image: image594.png]


m/s. hãy tính công và công suất trung bình của vận động viên trong quá trình ném vật. Biết thời gian ném là 0,2s.
Đáp số: A = 11,25J; P = 56,25W.
1.10.  Một khối trụ đặc đồng chất, khối lượng m = 20kg, bán kính r = 25cm được kéo cho chuyển động đều theo phương ngang với tốc độ không đổi v = 1m/s. Hãy tính momen quán tính và động năng của khối trụ. Biết khối trụ lăn không trượt.
Đáp số: I = 0,625kg[image: image596.png]


; [image: image598.png]


J.

1.11. Hãy tính momen quán tính của một thanh mỏng đồng chất dài L = 50cm, khối lượng m = 100g đối với trụ quay cách điểm đầu thanh một khoảng d = 10cm và vuông góc với thanh.’
Đáp số: I = 4,3333.[image: image600.png]10 3kgm?



.

1.12. Hãy tính momen quán tính của Trái Đất đói với trục tự quay của nó. Coi Trái Đất là một hình cầu đồng chất, bán kính R = 6400km, khối lượng m = 6[image: image602.png]10724



kg. Lấy π = 3,1416.
Đáp số: I = 9,8304.[image: image604.png]1037kgm?



.

1.13. Một đĩa mài đặc, đồng chất, bán kính R = 5cm, khối lượng m = 350g có thể quay quanh trục đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng một lực có độ lớn không đổi (F = 25N) lên mép ngoài của đĩa. Lực F có phương tiếp tuyến với mép ngoài của đĩa và trực giao với trục quay. Hãy tính tốc độ góc, momen động lượng và động năng của đĩa sau khi đĩa quay được 30s kể từ trạng thái tĩnh. Biết momen cản ở trục quay có độ lớn 0,5Nm.
Đáp số: [image: image606.png]w = 51428,5714 rad/s; L = 22,5khm? /s



;[image: image608.png]Eq = 5785714286



J.

1.14. Một lớp bạc dày 20[image: image610.png]


m được mạ trên diện tích 15cm × 10cm. Hãy tính số nguyên tử Ag có trong lớp bạc nói trên. Biết khối lượng riêng của bạc là 10,5g/[image: image612.png]cm’



, số Avôgađrô là [image: image614.png]N, = 6,0221.10%3mol 1.




Đáp số: 1,7564.[image: image616.png]1022



.

1.15. Trong một bình kín, dung tích 2 lít, có chứa 3,2g khí nitơ ở áp suất 4at. Hãy tính nhiệt độ của khí trong bình. Biết hằng số khí lí tưởng R = 0,084atm.lit/mol.K.
Đáp số: 833,3333K.

1.16. Một mol khí lí tưởng lưỡng nguyên tử được đun đẳng áp từ nhiệt độ 40[image: image618.png]°C



 đến 110[image: image620.png]°C



. Hãy tính công mà khí đã thực hiện và nhiệt lượng mà khối khí đã nhận? Biết hằng số khí lí tưởng R = 8,31 J/mol.K.
Đáp số: A = 581,7J; Q = 1454,25J.

1.17. Hai điện tích điểm [image: image622.png]q, = —2nC,q; = +5nC



 đặt tại hai đỉnh B, C của tam giác vuông ABC (vuông tại A, cạnh AB = 20cm, AC = 30cm) trong chất điện môi đồng tính ([image: image624.png]


 = 3). Hãy tính lực điện do [image: image626.png]


 và [image: image628.png]


 tác dụng lên điện tích [image: image630.png]


 = [image: image632.png]


8nC đặt tại A. Biết hằng số điện k = 9.[image: image634.png]10°
Nm?/C?



.

Đáp số: 4,6648.[image: image636.png]1077



N.

1.18. Hai điện tích điểm [image: image638.png]q, = +2nC,q, = —5nC



 đặt trong chân không tại hai điểm A, B (AB = 30cm). Hãy tính cường độ điện trường và điện thế tại điểm M? Biết tam giác ABM là tam giác vuông tại M, có AN = 12cm; hằng số điện k = 9.[image: image640.png]10°
Nm?/C?



.
Đáp số: E = 1384,4885V/m; V = [image: image642.png]


13,6634V.

1.19. Một êlectron được tăng tốc trong một điện trường đều với tốc độ ban đầu bằng không. Hãy tính tốc độ của êlectron khi nó đi được quãng đường 40cm dọc theo một đường sức điện. Biết điện tích và khối lượng của êlectron lần lượt là e = [image: image644.png]-1,6022.107*Cvam = 9,1094.103kg



; cường độ điện trường E = 15 kV/m.
Đáp số: v = 45941386,7574m/s.

1.20. Một tụ điện phẳng có điện dung biến đổi (tụ xoay) gồm hai bản cực hình bán nguyệt bán kính R = 2cm đặt cách nhau 1,5mm trong không khí. Hãy tính điện dung cực đại mà tụ có thể đạt được. Biết hằng số điện k = 9.[image: image646.png]10°
Nm?/C?



, hằng số điện môi của không khí là [image: image648.png]e =1,0006



.
Đáp số: C = 3,7059pF.

1.21. Hai tụ điện [image: image650.png]C, = 10pF,C, = 22uF



 được mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào nguồn điện có suất điện động E = 9V. Sau đó ngắt các tụ điện ra khỏi nguồn điện rồi nối các cực cùng dấu của chúng với nhau. Hãy tính năng lượng tỏa ra trong quá trình nối hai tụ điện với nhau.

Đáp số: 3,9155.[image: image652.png]1075



J.

1.22. Trong một dây dẫn có dòng điện không đổi 0,15mA chạy qua. Hãy tính số êlectron chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn đó trong thời gian 10s. Biết điện tích của êlectron là e = 1,6022.[image: image654.png]1019



C.
Đáp số: 9.3621.[image: image656.png]1015



 êlectron.

1.23. Cho mạch điện gồm các điện trở mắc hỗn hợp (([image: image658.png]R, ntR,)



 // [image: image660.png]


) với [image: image662.png]R; = 15Q,R, = 33Q va R; = 560



. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = 20V. Hãy tính điện trở toàn mạch và cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.

Đáp số: R = 25,8462Ω; [image: image664.png]I, =1, =0,4167



A; [image: image666.png]


 = 0,3571A.

1.24. Một mạch điện kín gồm một nguồn điện và mạch ngoài. Nguồn điện có suất điện động E = 9V, điện trở trong r = 2Ω; mạch ngoài gồm điện trở R = 4,7Ω mắc song song với biến trở [image: image668.png]


.

a) Khi [image: image670.png]R, = 100



, hãy tính cường đọ dòng điện trong mạch chính, công suất tiêu thụ trên biến trở và hiệu suất của nguồn điện.

b) Hãy tìm giá trị của [image: image672.png]


 để công suất tiêu thụ trên [image: image674.png]


 đạt giá trị lớn nhất. Tính hiệu suất của nguồn điện khi đó.

Đáp số: a) 1,7317A; 3,0654W; 61,5183%; b) 1,4030Ω.

1.25. Một bóng đèn sợi đốt có ghi 12V – 15W được mắc nối tiếp với một điện trở R rồi mắc vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động E = 15V, điện trở r = 0,5Ω. Hãy tính giá trị của R để đèn sáng bình thường. Tính hiệu suất của mạch điện khi đó, coi nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R là vô ích.
Đáp án: 1,9Ω; 80%.

1.26. Bình điện phân có dương cực tan chứa dung dịch AgN[image: image676.png]


 được mắc vào hai cực của một ácquy. Biết ácquy có suất điện động 9V, điện trở trong 0,5Ω; điện trở của bình điện phân là 8Ω; hằng số Farađây F = 96485C/mol. Hãy tính thời gian cần thiết để khối lượng Ag bám vào catốt là 0,5g.
Đáp số: 421,8737s (7 phút 1,8737s).

1.27. Hai dây dẫn được đặt song song và cách nhau một khoảng a = 10cm, trong chân không có dòng điện [image: image678.png]IL=2A1L =44



 chạy qua, [image: image680.png]


 ngược chiều với [image: image682.png]


. Hãy xác định cảm ứng từ tại một điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách đều hai dây dẫn.
Đáp án: B = 2,4.[image: image684.png]1075



T.

1.28. Một khung dây tròn dẹt, tâm O bán kính R = 20cm, gồm 50 vòng dây, có dòng điện cường độ I = 5A chạy qua. Hãy tính độ lớn cảm ứng từ tại tâm O. Lấy π = 3,1416.
Đáp số: B = 7,859.[image: image686.png]1074



T.

1.29. Hai khung dây dẫn hình tròn dẹt, cùng đường kính 30cm, được đặt sao cho hai mặt phẳng chứa khung dây vuông góc với nhau, tâm O cuat hai khung dây trùng nhau. Biết rằng khung thứ nhất có 60 vòng dây, khung thứ hai có 100 vòng dây, chúng có cùng đường kính tiết diện ngang 0,5mm và điện trở suất [image: image688.png]p = 1,69.10780



m. Mắc nối tiếp hai khung dây với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điẹn có suất điện động e = 12V, điện trở trong 0,5Ω. Hãy tính độ lớn của cảm ứng từ do hai khung dây gây ra tại tâm O. Lấy π = 3,1416.

Đáp án: B = 4,4489.[image: image690.png]1074



T.

1.30. Dùng một đoạn dây đồng có tiết diện ngang là một hình tròn đường kính 0,8mm quấn thành một ống dây dài 8cm. Dây có phủ một lớp sơn cách điện rất mỏng. Đặt vào hai đầu ống dây một hiệu điện thế không đổi 9V. Hãy tính năng lượng từ trường của ống dây. Biết ống dây không có lõi, điện trở suất của đồng là 1,69.[image: image692.png]1078



 Ωm. Lấy π = 3,1416.
Đáp số: 0,448J.

1.31. Trong không gian có một từ trường đều cảm ứng từ B = 0,2T hướng theo phương ngang. Thanh kim loại MN dài l = 40cm được thả rơi tự do thẳng góc với cảm ứng từ. Hãy tính tốc độ biến thiên suất điện động cảm ứng giữa hai đầu thanh. Lấy g = [image: image694.png]9,8066m/s?



.

Đáp số: 0,7845V/s.

1.32. Tính tiêu cự của một thấu kính có hai mặt lồi đặt trong không khí. Biết các mặt lồi có cùng bán kính R = 15cm, chiết suất của chất làm thấu kính là [image: image696.png]n, = 1,54



 và coi chiết suất của không khí là [image: image698.png]


.

Đáp số: 13,8889cm.

1.33. Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước một gương cầu lồi, vuông góc với trục chính của gương và cách gương một khoảng d = 15cm. Hãy xác định vị trí, tính chất và độ phóng đại ảnh AˊBˊ của vật AB qua gương. Biết bán kính gương R = 40cm.

Đáp số: dˊ = [image: image700.png]


8,5714cm; k = 0,5714.
1.34. Thấu kính phẳng lồi, mặt lồi có bán kính R = 15cm, được làm bằng thủy tinh có chiết suất n = 1,54. Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước thấu kính, vuông góc với quang trục chính của thấu kính và cách thấu kính một khoảng d = 42cm. Toàn bộ hệ thống (gồm vật và thấu kính) được đặt vào chất lỏng có chiết suất [image: image702.png]


 Hãy xác định vị trí, tính chất và độ phóng đại ảnh AˊBˊ của AB qua thấu kính.
Đáp số: dˊ = [image: image704.png]


74,2049cm; k = 1,7668.

1.35. Một người cận thị khi về già chỉ nhìn rõ những vật nằm trong khoảng cách mắt từ 40cm đến 1m. Hỏi người này muốn nhìn rõ những vật ở xa mà không phải điều tiết thì phải đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu? Khi đó điểm cực cận cách mắt bao nhiêu? (Xét hai trường hợp: kính đeo sát mắt và kính đeo cách mắt 1cm).

Đáp số: + Đeo sát mắt: [image: image706.png]


1dp; 66,6667cm.

                                                                       + Đeo cách mắt 1cm: [image: image708.png]


1,0101dp; 65,35cm.

1.36. Một kính hiển vi quang học gồm vật kính [image: image710.png]


 (tiêu cự [image: image712.png]


cm) và thị kính [image: image714.png]


 (tiêu cự [image: image716.png]


cm) cách nhau 18cm. Người quan sát có khoảng nhìn rõ từ 15cm đến 40cm. Hãy tính độ bội giác của kính trong hai trường hợp: mắt không điều tiết và mắt điều tiết tối đa.

Đáp số: 43,0625; 56,5.

1.37. Con lắc lò so dọc gồm vật m và lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 17cm. Cho con lắc dao động điều hòa; khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng thì lò xo có chiều dài 25cm. hãy tính chu kì dao động của vật. Lấy g = [image: image718.png]9,8066m/s?



; π = 3,1416.
Đáp số: T = 0,5675s.

1.38. Con lắc đơn chiều dài l = 50cm dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng tường g = [image: image720.png]9,8066m/s?



. Hãy tính thời gian để con lắc thực hiện được 30 dao động. Lấy π = 3,1416.

Đáp số: t = 42,5626s.

1.39. Con lắc lò xo gồm lò xo k và vật [image: image722.png]


 dao động điều hòa, vật thực hiện được 15 dao động trong thời gian 13,712s. Nếu thay [image: image724.png]m; bing vat m,



 thì vật thực hiện được 20 dao động trong thời gian 12,368s. Hãy tính chu kì dao động của con lắ có khối lượng m = 2([image: image726.png]m; + m,



).

Đáp số: T = 1,5608s.

1.40. Con lắc lò xo dọc gồm vật m = 100g và lò xo k, dao động điều hòa, trong thời gian 25,259s con lắc thực hiện được 25 dao động. Hãy tính cơ năng trong dao động điều hòa của con lắc? Biết trong quá trình dao động, vị trí cao nhất và vị trí thấp nhất của vật cách nhau 15cm. Lấy π = 3,1416.

Đáp số: E = 0,0109J.

1.41. Một nguồn phát ra một âm có tần số 680Hz, chuyển động với tốc độ 40km/h. Hãy tính tần số mà máy thu thu được khi máy thu chuyển động ngược chiều với nguồn âm với tốc độ 30km/h. Biết tốc độ truyền am trong không khí là 330m/s.

Đáp số: f = 640,9195Hz.

1.42. Mạch điện xoay chiều RLC có R = 15Ω, L = 0,29H và C = 100[image: image728.png]


F mắc nối tiếp. Đặt một điện áp xoay chiều 100V – 50Hz vào hai đầu đoạn mạch. Hãy tính cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch và công suất tiêu thụ trên toàn mạch. Lấy π = 3,1416.

Đáp số: I = 1,6355A; P = 40,1222W.

1.43. Mắc nối tiếp một cuộn dây với một ampe kế nhiệt có điện trở đáng kể vào điện áp một chiều U = 12V thì ampe kế chỉ 0,65A. Nếu mắc vào điện áp xoay chiều 100V – 50Hz thì ampe kế chỉ 1,2A. Hãy tính độ tự cảm của cuộn cảm. Lấy π = 3,1416.

Đáp số: L = 0,2587H.

1.44. Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C = 100[image: image730.png]


F, rồi mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 9V và tần số có thể thay đổi được. Khi tần số của dòng điện là 360Hz thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại và bằng 65mA. Hãy tính điện trở nội và độ tự cảm của cuộn dây. Lấy π = 3,1416.
Đáp số: r = 138,4615Ω; L = 1,9545mH.

1.45. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm L = 0,3mH và tụ điện C = 10nF. Nạp điện cho tụ điện đến điện áp cực đại [image: image732.png]


 = 120V rồi cho tụ điện phóng điện qua cuộn cảm. Bỏ qua điện trở của cuộn cảm; Lấy π = 3,1416. Hãy tính tần số dao động của mạch, năng lượng điện trường, năng lượng từ trường và cường độ dòng điện trong mạch khi điện áp trên tụ điện là 65V.

Đáp số: f = 91887,9344Hz; [image: image734.png]Ec= 2,1125.1075; E, =



 i = 0,5824A.
1.46. Mạch chọn sóng của một thiết bị thu sóng điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm có thể thay đổi được và tụ điện có điện dung thay đổi từ 80pF đến 350pF. Để mạch chỉ có thể thu được sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng từ 200m đến 520m thì độ tự cảm của cuộn cảm phải thay đổi trong phạm vi nào? Lấy π = 3,1416 và tốc độ ánh sáng trong chân không là [image: image736.png]2,9979.10°km/s




.
Đáp số: Từ 1.4092.[image: image738.png]1074



H đến 2,1774.[image: image740.png]1074



H.

1.47. Một thấu kính có hai mặt lồi đặt trong không khí, hai mặt lồi có cùng bán kính r = 30cm, được làm bằng chất có chiết suất đối với ánh sáng đỏ là [image: image742.png]ng = 1,50



, đối với ánh sáng tím là [image: image744.png]n, = 1,54



. Coi chiết suất của không khí bằng 1. Hỏi tiêu điểm chính màu đỏ nằm gần hay xa thấu kính hơn so với tiêu điểm chính màu tím một đoạn bằng bao nhiêu?

Đáp số: [image: image746.png]—f, = 2,2222cm.




1.48. Trong phòng thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa hai khe sang là a = 0,6mm. Khi khoảng cách giữa màn chứa hai khe và màn quan sát là D = 2m người ta đo được khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp là 2cm. hãy tính bước sóng của ánh sáng đã đùng trong thí nghiệm.
Đáp số: 666,6667nm.

1.49. Khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng [image: image748.png]A= 0,40um



 vào một tế bào quang điện có catốt làm bằng chất có giới hạn quang điện [image: image750.png]Ao = 0,55um



. Hãy tính tốc độ ban đầu cực đại của quang ê lectron. Cho h = 6,6261.[image: image752.png]10734



Js, c = 2,9979.[image: image754.png]108



m/s, [image: image756.png]9,1094.1073!




kg.

Đáp số: [image: image758.png]Vingr = 545308,12



m/s.
1.50. Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định bởi biểu thức [image: image760.png]


 với n = 1 ứng với mức cơ bản K, n = 2, 3, 4, … ứng với các mức kích thích L, M, N, … Cho 1eV = 1,6022.[image: image762.png]10~ 19



J, h = 6,6261.[image: image764.png]10734



Js, c = 2,9979.[image: image766.png]108



m/s; bán kính quỹ đạo K lad [image: image768.png]ay = 5,2918.1077



cm, khối lượng êlectron là [image: image770.png]9,1094.10731




kg. Hãy tính 
a) Tốc độ của ê lectron trên các quỹ đạo K, L, M.

b) Bước sóng của 3 vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Laiman của quang phổ hiđrô.

Đáp số: a) 2187247,503m/s; 1096323,751m/s; 729082,501m/s.

                                                       b) 1,215509nm; 102,5586nm; 97,2407nm.
1.51. Các hạt nhân [image: image772.png]21%&a0



 phóng xạ[image: image774.png]


 và biến đổi thành hạt nhân chì[image: image776.png]22¢Pb



 bền, có chu kì bán rã T = 138 ngày. Ban đầu mẫu poloni [image: image778.png]21%&a0



 nguyên chất có khối lượng [image: image780.png]


g.
a) Hãy tính độ phóng xạ ban đầu.

b) Hỏi sau thời gian 76 ngày thì tỉ số giữa khối lượng chì tạo thành và khối lượng poloni còn lại trong mẫu trên bằng bao nhiêu?

Cho số Avôgađrô [image: image782.png]6,0221.1023 mol™1;




 ln2 = 0,6932.

Đáp số: a) 1,6672.[image: image784.png]1011



Bq; b) 45,5968%.

1.52. Hạt nhân triti (T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt [image: image786.png]


 và hạt nơtrôn. Tìm năng lượng tỏa khi tổng hợp được 1g hêli. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti là [image: image788.png]Amp = 0,0087u, ciia hat nhan doteri 1a Amp = 0,0024u, hatnhan«la Am,, =
0,0305 u; 1u= 9315 MeV/cZ; s Avogadré N, = 6,0221.10% mol ;e =
1,6022.10°19C



.

Đáp số: [image: image790.png]4,3590.10%!
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